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DẠY/GIỜ DẠY HÌNH THỨC DẠY

1 Lê Thị Hồng Thanh TA K1: Review and midterm 23

2 Trần Thị Xuân Nguyệt TA K2: Unit 8 : Dinner time ( part 1 ) 49

3 Đỗ Thị Liên TA

K3: Unit 10: A new friend! 

(Lesson 1) 64,65

4 Bạch Thị Hà TA

K4:  Unit 10: You're sleeping! - 

Lesson 1 (page 68). 64,65

5 Nguyễn Ngọc Liễu TA

K5: Unit 8 : I'd like a melon .( 

Lesson 4 ) 64,65

6 Lâm Ngọc Kim Dung TA K1: Review and midterm 24

TA K2: Unit 8 : Dinner time ( part 2 ) 50

TA

K3: Unit 10: A new friend! 

(Lesson 2&3) 66

TA

K4:  Unit 10: You're sleeping! - 

Lesson 2+3 (page 69,70). 66

TA

K5: Unit 8 : I'd like a melon .( 

Lesson 5&6) 66

1 Lê Thị Hồng Thanh

1/1, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5/10, 

5/11

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

2 Trần Thị Xuân Nguyệt

1/6, 1/7, 1/8, 2/6 2/7, 2/8, 3/1, 3/2, 

3/3, 3/4, 3/5

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

3 Đỗ Thị Liên

1/11, 1/12, 1/13, 2/13, 2/14, 5/1, 

5/2, 5/3, 5/4, 5/6

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

4 Bạch Thị Hà 4/6, 4/7, 4/8, 4/9, 5/5, 5/7, 5/8, 5/9

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

5 Nguyễn Ngọc Liễu

1/9, 1/10, 2/9, 2/10, 2/11, 2/12, 

3/6, 3/7, 3/8, 3/9

Dạy online kết hợp 

dạy trực tuyến

6 Lâm Ngọc Kim Dumg

1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 2/1, 2/2, 2/3, 

2/4, 2/5, 3/10, 3/11, 3/12
Dạy online 

PGD& ĐÀO TẠO TP THỦ DẦU MỘT

TRƯỜNG TH PHÚ LỢI

LỊCH DẠY  TUẦN 25 TỔ : TIẾNG ANH + TIN HỌC

NĂM HỌC: 2019-2020
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29/4/2020



7 Đào Thị Kim Yến Khối 4 TH

Bài 4: Tạo hiệu ứng cho hình ảnh 

trong trang trình chiếu. 49,50
Dạy online 

8 Dương Mộng Thu Khối 3 TH

Bài 7: Chèn hình, tranh ảnh vào 

văn bản 49,50 Dạy online 

Khối 5 TH Bài 5: Luyện tập về thủ tục 49,50 Dạy online 

TỔ TRƯỞNG

Lê Thị Hồng Thanh

Phú Lợi, ngày   27  Tháng 4 năm 2020


